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Câu dễ: (15 câu) 

 
Khi giá điện tăng thì người tiêu dùng giảm mua máy lạnh. Bạn có thể suy luận điện và 

máy lạnh là hai hàng hóa: 

A. Thiết yếu   

B. Thay thế   

C. Bổ sung   

D. Thứ cấp 

ANSWER: C 

 

Đường cầu thị trường của bánh kem Givral dịch chuyển sang trái thể hiện: 

A. Cầu của bánh kem Givral tăng  

B. Giá bánh kem Givral giảm 

C. Lượng cầu bánh kem Givral giảm 

D. Cầu bánh kem Givral giảm 

ANSWER: D 

 

Tìm sự kiện không làm dịch chuyển đường cung của rau cải xanh: 

A. Tăng giá rau cải xanh 

B. Giảm giá phân bón 

C. Chính phủ trợ cấp cho nông dân trồng rau cải xanh  

D. Thời tiết mưa to gây ngập úng rau cải 

ANSWER: A 

 

Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi giá của bào ngư giảm sẽ dẫn đến: 

A. Cầu thị trường của bào ngư tăng 

B. Cung thị trường của bào ngư giảm 

C. Lượng cầu thị trường của bào ngư tăng 

D. Lượng cung thị trường của bào ngư tăng 

ANSWER: C  

 

Cầu rau muống có độ co giãn là – 0,8. Nếu giá rau muống tăng 20% thì lượng cầu sẽ: 

A. Tăng 16%   

B. Tăng 20%   

C. Giảm 16% 

D. Giảm 20% 

ANSWER: C 

 

Cung điện thoại di động có độ co giãn là 2. Nếu giá điện thoại di động giảm 10% thì 

lượng cung sẽ: 

A. Tăng 20%   

B. Tăng 10%   

C. Giảm 20% 



D. Giảm 10% 

ANSWER: C 

 

Khi EI = 1,5 có nghĩa là: 

A. Khi thu nhập tăng 1% thì lượng cầu hàng hóa X tăng 1,5%   

B. Khi thu nhập tăng 1% thì lượng cầu hàng hóa X giảm 1,5% 

C. Khi giá hàng hóa Y giảm 1% thì lượng cầu hàng hóa X giảm 1,5% 

D. Khi giá tăng 1% thì lượng cầu tăng 1,5% 

ANSWER: A  

 

 Khi EXY = - 0,5 có nghĩa là: 

A. Khi thu nhập giảm 1% thì lượng cầu hàng hóa X giảm 0,5%   

B. Khi thu nhập tăng 1% thì lượng cầu hàng hóa X giảm 0,5% 

C. Khi giá hàng hóa Y giảm 1% thì lượng cầu hàng hóa X tăng 0,5% 

D. Khi giá hàng hóa Y tăng 1% thì lượng cầu hàng hóa X tăng 0,5% 

ANSWER: C  

 

Hàng hóa A có độ co giãn của cầu theo thu nhập là - 0,5. Hàng hóa A là: 

A. Hàng hóa thông thường 

B. Hàng hóa thiết yếu 

C. Hàng hóa cao cấp 

D. Hàng hóa thứ cấp 

ANSWER: D 

 

Khi cầu của một hàng hóa hoàn toàn không co giãn theo giá thì: 

A. Đường cầu là đường thẳng nằm ngang 

B. Đường cung là đường thẳng nằm ngang 

C. Đường cầu là đường thẳng đứng 

D. Đường cung là đường thẳng đứng 

ANSWER: C 

 

Dọc theo đường cầu của một hàng hóa – dịch vụ: 

A. Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, độ dốc của đường cầu thay đổi. 

B. Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, độ dốc của đường cầu thay đổi. 

C. Độ co giãn của cầu theo giá không đổi, độ dốc của đường cầu không đổi. 

D. Độ co giãn của cầu theo giá thay đổi, độ dốc của đường cầu không đổi. 

ANSWER: D 

 

Khi cầu co giãn theo giá nhiều (│Ed│>1) sẽ tạo nên đường cầu: 

A. Ít dốc   

B. Dốc nhiều   

C. Nằm ngang    

D. Thẳng đứng 

ANSWER: A 

 

Người tiêu dùng chịu thuế nhiều hơn nhà sản xuất khi: 

A. Cung co giãn ít hơn cầu.    

B. Cầu co giãn ít hơn cung. 

C. Cầu hoàn toàn co giãn.    

D. Cung hoàn toàn co giãn. 

ANSWER: B 

 



Người sản xuất hưởng trợ cấp nhiều hơn người tiêu dùng khi: 

A. Cung co giãn ít hơn cầu.    

B. Cầu co giãn ít hơn cung. 

C. Cầu hoàn toàn không co giãn.    

D. Cung hoàn toàn không co giãn. 

ANSWER: A 

 

Khi giá phân bón giảm, các yếu tố khác không thay đổi, giá cân bằng mới của sầu riêng 

sẽ: 

A. Cao hơn   

B. Thấp hơn   

C. Không đổi    

D. Không xác định 

ANSWER: B 

 

Câu trung bình : (7 câu) 

 

Khi giá hàng hóa thay thế cho hàng hóa X giảm, các yếu tố khác không thay đổi, lượng 

cân bằng mới của hàng hóa X sẽ: 

A. Cao hơn   

B. Thấp hơn   

C. Không đổi    

D. Không xác định. 

ANSWER: B 

 

Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng (cam là hàng hóa thông thường) và thời tiết năm 

nay thuận lợi cho việc trồng cam, các nhân tố khác không thay đổi; lượng cân bằng mới 

của cam sẽ: 

A. Cao hơn   

B. Thấp hơn   

C. Không đổi    

D. Không xác định. 

ANSWER: A 

 

Công ty Tân Hiệp Phát đang bán chai trà xanh Không độ là 10 nghìn, phòng nghiên cứu 

thị trường cho biết độ co giãn của cầu đối với sản phẩm này là - 0,6. Nếu Tân Hiệp Phát 

quyết định giảm giá bán còn 8 nghìn thì: 

A. Doanh thu bán trà xanh Không độ tăng                                

B. Doanh thu bán trà xanh Không độ giảm 

C. Doanh thu bán trà xanh Không độ không đổi                       

D. Lợi nhuận của Tân Hiệp Phát tăng 

ANSWER: B 

 

Giá nước hoa Lancôme tăng lên dẫn đến phần chi tiêu cho nước hoa Lancôme giảm 

xuống, thì độ co giãn của cầu theo giá nước hoa Lancôme là: 

A. Cầu co giãn nhiều│ED│> 1    

B. Cầu hoàn toàn không co giãn│ED│ = 0    

C. Cầu co giãn ít│ED│ < 1   

D. Cầu co giãn đơn vị│ED│ = 1 

ANSWER: A 

 



 

Lúa gạo là sản phẩm thiết yếu có cầu co giãn ít. Thời tiết năm nay không thuận lợi cho 

việc trồng lúa gạo. Giá lúa gạo sẽ______và thu nhập của nông dân sẽ______:  

A. Tăng, giảm                   

B. Giảm, giảm               

C. Tăng, tăng 

D. Giảm, tăng 

ANSWER: C 

 

 

Khi chính phủ qui định giá sàn (giá tối thiểu) đối với một hàng hóa sẽ gây ra tình trạng: 

A. Có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành. 

B.  Giá cân bằng trên thị trường tăng cao. 

C. Thiếu hụt hàng hóa trên thị trường 

D. Dư thừa hàng hóa trên thị trường 

ANSWER: D 

 

Suy thoái kinh tế toàn cầu đã làm giảm cầu dầu mỏ, nên giá dầu mỏ giảm mạnh. Có thể 

minh họa sự kiện này trên đồ thị bằng cách: 

A. Vẽ đường cầu dịch chuyển sang phải.  

B. Vẽ một đường cầu có độ dốc âm 

C. Vẽ đường cầu dịch chuyển sang trái  

D. Vẽ một đường cầu thẳng đứng 

ANSWER: C 

 

Câu khó: (2 câu) 

 

 

Chi phí sản xuất hàng hóa X đang tăng mạnh, các yếu tố khác không đổi, vậy giá và 

lượng cân bằng của hàng hóa X sẽ: 

A. Giá cân bằng tăng, lượng cân bằng giảm  

B. Giá cân bằng giảm, lượng cân bằng giảm  

C. Giá cân bằng giảm, lượng cân bằng tăng  

D. Giá cân bằng tăng, lương cân bằng tăng 

ANSWER: A 

 

Vì hàng hóa X là một sản phẩm có ______ vì thế người _______ trả hầu hết tiền thuế của 

sản phẩm này 

A. Cầu co giãn ít, người mua     

B. Cung co giãn ít, người mua 

C. Cầu co giãn nhiều, người mua     

D. Cung co giãn nhiều, người bán 

ANSWER:A 

 

Bài tập: (6 câu) 

Trên thị trường sản phẩm A có hàm cầu có dạng: Q = - (1/2)P + 90 và hàm cung là: Q = 

P – 30. Sản lượng và giá cân bằng là: 

A. Q = 30; P = 80       

B. Q = 50; P = 80   

C. Q = 20; P = 50     



D. Q = 50; P = 40 

ANSWER: B 

 

 

Hàm số cung và hàm số cầu thị trường của mặt hàng X có dạng như sau: P = (1/3)Q – 

30 và P = 120 – (1/2)Q. Giá và lượng cân bằng là: 

A. P = 30; Q = 180 

B. P = 30; Q = 150 

C. P = 20; Q = 180 

D. P = 50; Q = 180 

ANSWER: A 

 

Hàm số cung và hàm số cầu thị trường của mặt hàng X có dạng như sau: Qs = 2P – 50 

và Qd = - P + 59. Nếu cung thị trường tăng 20%, cầu không đổi thì giá và lượng cân bằng 

mới là: 

A. P = 15; Q = 44 

B. P = 35; Q = 24 

C. P = 24; Q = 35 

D. P = 20; Q = 39 

ANSWER: B 

 

Giá táo tăng 10% khiến cho số lượng cầu về táo giảm 8%. Hệ số co giãn của cầu là 

_________ và cầu là __________ 

A. - 8; co giãn nhiều.      

B. – 0,8; co giãn nhiều. 

C. – 0,8; co giãn ít.     

D. - 1,25; co giãn nhiều. 

ANSWER: C 

 

Hàm số cung và cầu của một sản phẩm được cho như sau: P = (1/3)Q – 30 và P = 120 – 

(1/2)Q. Nếu chính phủ quy định giá sàn (giá tối thiểu) Pmin = 35 đồng /sp và mua hết 

sản phẩm dư thừa, thì chính phủ cần chi ra bao nhiêu tiền: 

A. 725    

B. 800    

C. 825    

D. 875 

ANSWER: D 

 

Hàm số cung và cầu của một sản phẩm được cho như sau: P = (1/3)Q – 30 và P = 120 – 

(1/2)Q. Nếu chính phủ quy định giá trần (giá tối đa) Pmax = 25 đồng /sp, thì trên thị trường  

sẽ xảy ra tình trạng: 

A. Dư thừa 25 sp    

B. Dư thừa 20 sp   

C. Thiếu hụt 25 sp    

D. Thiếu hụt 20 sp 

ANSWER: C 

 


